
Buổi

QLVH K13 TTTV K13 CTXH K13 CNTT ƯD 12 TBTH K12 VTLT K12 CTXH K12 QLVH K11 TTTV K11 CTXH K11 CTXH K10 TTTV K10

SV 4 2 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1

Sáng

Triết học

 Mác - Lênin

Tiết 1 - 3

Thầy Hải

P. 306B

Tuần 6 - 20

Triết học

 Mác - Lênin

Tiết 1 - 3

Thầy Hải

P. 306B

Tuần 6 - 20

Triết học

 Mác - Lênin

Tiết 1 - 3

Thầy Hải

P. 306B

Tuần 6 - 20

Thống kê học

tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thị 

Phượng

P. 405C

Tuần 1 - 15

Thống kê học

tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thị 

Phượng

P. 405C

Tuần 1 - 15

Thống kê học

tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thị 

Phượng

P. 405C

Tuần 1 - 15

Thống kê học

tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thị 

Phượng

P. 405C

Tuần 1 - 15

Thực tế CN 

 BM QLVH làm kế 

hoạch gửi phòng 

QLĐT 

Ứng dụng tin học 

trong hoạt động quản 

lý 

Tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng

P. 505C

Tuần 1 - 18

Nghỉ tự đào tạo

Các phương pháp 

và kỹ năng cơ bản 

trong CTXH

Tiết 1 - 3

Cô Thu Hoa

P. 406C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Kỹ thuật soạn thảo 

văn bản hành chính

Tiết 1-4

Cô Hoàng Kim Oanh

Thư viện

Tuần 1 - 18

Nhập môn xử lý dữ 

liệu định lượng

Học ghép với liên 

thông K12B

Khoa học quản lý

Học ghép với liên 

thông

Nghỉ tự đào tạo

CTXH với người 

nghèo

Tiết 1 - 4

Cô Thuỳ Dung, 

Thầy Nghĩa

P.Thư viện 

Tuần 8 - 15

CTXH với người 

nghèo

Tiết 1 - 4

Cô Thuỳ Dung, 

Thầy Nghĩa

P. Thư viện 

Tuần 8 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Tiếng anh 1

Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên

P.403C

Tuần 6 - 20

Tiếng anh 1

Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên

P.403C

Tuần 6 - 20

Tiếng anh 1

Tiết 1 - 3

Thầy Nguyên

P.403C

Tuần 6 - 20

Cơ sở dữ liệu

tiết 1 - 4

Thầy Hoàn

P. 306C

Tuần 1 - 15

Cơ sở dữ liệu

tiết 1 - 4

Thầy Hoàn

P. 306C

Tuần 1 - 15

Cơ sở dữ liệu

tiết 1 - 4

Thầy Hoàn

P. 306C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Phân tích và thiết kế 

hệ thống thông tin

Tiết 1 - 4

Thầy Tào Ngọc Biên

P. 305C

Tuần 1 - 15

Thực hành CTXH 

nhóm

Khoa làm kế hoạch 

gửi P. QLĐT

Thực hành CTXH 

nhóm

Khoa làm kế hoạch 

gửi P. QLĐT

Mạng máy tính 2

tiết 1 - 4

Thầy Đạt

Thư viện 

Tuần 1 - 18

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Pháp luật đại cương 

Tiết 1 - 3

Cô Lan Anh

P. 301B

Tuần 1 - 15

Pháp luật đại cương 

Tiết 1 - 3

Cô Lan Anh

P. 301B

Tuần 1 - 15

Pháp luật đại cương 

Tiết 1 - 3

Cô Lan Anh

P. 301B

Tuần 1 - 15

Pháp luật đại cương 

Tiết 1 - 3

Cô Lan Anh

P. 301B

Tuần 1 - 15

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1,2

Cô Trịnh Hậu

P. 403C

Kinh tế học văn học

Tiết 3,4

Cô Thanh Nga, Cô 

Nguyễn Thủy

P. 506C

Tuần 1 - 15

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1,2

Cô Trịnh Hậu

P. 403C

Tuần 1 - 15

Lịch sử Đảng 

CSVN

Tiết 1,2

Cô Trịnh Hậu

P. 403C

Tuần 1 - 15

Lịch sử Đảng 

CSVN

Tiết 1,2

Cô Vũ Thùy

P. 403C

Mỹ học đại cương

Tiết 3,4

Cô Thái

P.403C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Giáo dục thể chất 1

Tiết 1 - 2

Cô Phạm Hồng

P. Nhà ĐN

Tuần 6 - 23

Giáo dục thể chất 1

Tiết 1 - 2

Cô Phạm Hồng

P. Nhà ĐN

Tuần 6 - 23

Giáo dục thể chất 1

Tiết 1 - 2

Cô Phạm Hồng

P. Nhà ĐN

Tuần 6 - 23

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Phương pháp nghiên 

cứu trong CTXH

Cô Kim Dung

Học ghép với liên 

thông K13A,B

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Khai phá dữ liệu

tiết 1 - 4

Thầy Lưu Vũ Nam

P. 406C

Tuần 3 - 18

Chiều

Văn hóa các dân tộc 

ít người VN

Tiết 1 - 4

Cô Tạ Thủy, cô 

Trúc Quỳnh

P. 406C

Tuần 6 - 23

Thông tin học đại 

cương

Tiết 1 - 3

Cô Dương

P. 405B

Tuần 6 - 23

Xã hội học đại cương

Tiết 1 - 3

Cô Hoa

P. 404B

Tuần 6 - 23

Thiết kế Banner 

Website

Tiết 1 - 4

Thầy Trần Đình Lộc

Thư viện

Tuần 1 - 18

Thư viện trường học

tiết 1 - 3

Cô Nguyễn Thị Nhung

P. 405C

Tuần 1 - 15

Tiêu chuẩn hóa trong 

công tác VTLT 

Học ghép với lớp 

LTCQ VTLT K12B

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Lập trình web

Tiết 1 - 4

Thầy Hoàn

P. 307C

Tuần 1 - 18

CTXH với người 

nghèo

Tiết 1 - 4

Cô Thuỳ Dung, 

Thầy Nghĩa

P. 405C 

Tuần 8 - 15

CTXH với người 

nghèo

Tiết 1 - 4

Cô Thuỳ Dung,  

Thầy Nghĩa

P. 405C 

Tuần 8 - 15

Lập trình web

Tiết 1 - 4

Thầy Hoàn

P. 307C

Tuần 1 - 18
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Sáng

Tin học

Tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng

P. 505C

Tuần 6 - 23

Tin học

Tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng

P. 505C

Tuần 6 - 23

Tin học

Tiết 1 - 4

Cô Đỗ Hằng

P. 505C

Tuần 6 - 23

Nguyên lý kiến trúc 

máy tính

Tiết 1,2

Thầy Biên 

P. 306C

Chủ nghĩa xã hội KH

Tiết 3,4

Cô Hoàng Thảo

P. 302C

Tuần 1 - 15

Chủ nghĩa xã hội KH

Tiết 3,4

Cô Hoàng Thảo

P. 302C

Tuần 1 - 15

Chủ nghĩa xã hội KH

Tiết 3,4

Cô Hoàng Thảo

P. 302C

Tuần 1 - 15

Chủ nghĩa xã hội KH

Tiết 3,4

Cô Hoàng Thảo

P. 302C

Tuần 1 - 15

Kỹ năng giao tiếp

Tiết 1 - 3

Thấy Lê Bá Thành

P. 506C

Tuần 1 - 15

Đồ họa vị tính 1

Tiết 1 - 4

Thầy Chung

Xưởng ĐH

Tuần 1 - 18

CTXH nhóm

Tiết 1 - 4

Kim Dung

P. 405C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 3

tiết 1 - 4

Thầy Hoàng Anh 

Công

Thư viện 

Tuần 1 - 18

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Phát triển nguồn 

Website với phần 

mềm nguồn mở

Tiết 1 - 4

Thầy Lê Ngọc Hoàn

P. 406C

Tuần 1 - 18

Xây dựng và phát triển 

nguồn lực thông tin

Tiết 1 - 3

Thầy Trịnh Tất Đạt

P.506C

Tuần 1 - 15

Nhập môn công tác 

văn thư

Tiết 1 - 3

Cô Tạ Thị Thủy

P. 307C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Phát triển cộng 

đồng

Học ghép lớp liên 

thông CTXH K12A

Thực hành CTXH 

cá nhân

Khoa làm kế hoạch 

gửi P. QLĐT

Tra cứu thông tin

Cô Lê Thị Dương

Học ghép lớp liên 

thông

TBDH K12A

Sáng Nghỉ tự đào tạo

Toán học trong hoạt 

động thông tin

Tiết 1 - 3

Cô Phượng

P. 405B

Tuần 6 - 23

Nhập môn CTXH

Tiết 1 - 3

Cô Trần Minh Thanh 

Hà

P. 306C

Giáo dục thể chất 4,5

Tiết 1 - 4

Thầy An

Sân bãi

Tuần 1 - 18

Giáo dục thể chất 4,5

Tiết 1 - 4

Thầy An

Sân bãi

Tuần 1 - 18

Giáo dục thể chất 4,5

Tiết 1 - 4

Thầy An

Sân bãi

Tuần 1 - 18

Giáo dục thể chất 4,5

Tiết 1 - 4

Thầy An

Sân bãi

Tuần 1 - 18

Pháp luật văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thị Thục, 

Thầy Hùng

P. 506C

Tuần 1 - 15

Thiết kế giao diện 

website

Tiết 1 - 4

Thầy  Trần Đình Lộc

P. 305C

Tuần 1 - 16

Tham vấn trong 

CTXH 

Tiết 1- 3

Cô Thu Hoa, Cô 

Hồng

Tuần 1 - 15

P.306C

Tham vấn trong 

CTXH 

Tiết 1- 3

Cô Thu Hoa, Cô 

Hồng

Tuần 1 - 15

P.306C

Nghỉ tự đào tạo

Chiều

Tiến trình lịch sử 

Việt Nam

Tiết 1 - 3

Cô Lê Hòa

P. 402C

Tuần 6 - 23

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Thiết bị dạy học ở 

trường Tiểu học

Cô Bùi Thị Hậu

P. Thư viện

Tuần 3 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Giới phát triển 

Tiết 1 - 2

Cô Thanh Hà

P. 406C

Tuần 1 - 15

Tâm lý học XH

Ghép với liên thông 

CTXH K13

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Giới và phát triển

Tiết 1 - 2

Cô Thanh Hà

P. 406C

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo
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